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TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Năm học/Học kỳ: 2021 - 2022 / 1 Nhóm - Tổ: CC02-A
Môn học: IM3023 - Thương mại điện tử CBGD: 002610 - Phạm Quốc Trung

STT MSSV HỌ VÀ TÊN
K.Tra B.Tập BTL/

ĐA TNg Thi Điểm tổng kết Ghi
chú

0% 20% 20% 0% 60% Số Chữ
1 1852235 Nguyễn Kim Anh 10.00 9.00 8.80 9.00 Chín chẵn
2 1852242 Nguyễn Tuấn Anh 10.00 9.00 3.80 6.00 Sáu chẵn
3 1811521 Nguyễn Hoàng Duy Bảo 10.00 9.00 5.60 7.00 Bảy chẵn
4 1852266 Nguyễn Trần Hiếu Bảo 8.00 9.00 5.40 6.50 Sáu rưỡi
5 1852270 Đinh Hải Thanh Bình 10.00 9.00 5.80 7.50 Bảy rưỡi
6 1852275 Dương Tiêu Hồng Châu 10.00 9.00 6.00 7.50 Bảy rưỡi
7 1852326 Hoàng Đức 10.00 9.00 5.00 7.00 Bảy chẵn
8 1852345 Nguyễn Châu Quốc Hào 10.00 9.00 6.00 7.50 Bảy rưỡi
9 1852359 Vũ Hoàng Bảo Hân 10.00 9.00 8.80 9.00 Chín chẵn

10 1852363 Đoàn Chí Hiếu 10.00 9.00 6.40 7.50 Bảy rưỡi
11 1852422 Dương Quốc Hưng 10.00 9.00 6.40 7.50 Bảy rưỡi
12 1852151 Trần Ngọc Hy 5.00 9.00 6.20 6.50 Sáu rưỡi
13 1852034 Nguyễn Hoàng Khang 9.00 9.00 4.60 6.50 Sáu rưỡi
14 1852035 Trần Lâm Bảo Khang 10.00 8.00 6.20 7.50 Bảy rưỡi
15 1852453 Trương Phạm Duy Khang 10.00 9.00 6.60 8.00 Tám chẵn
16 1852454 Cao Huy Vân Khanh 10.00 9.00 5.80 7.50 Bảy rưỡi
17 1852456 Hoàng Gia Khánh 9.00 9.00 5.40 7.00 Bảy chẵn
18 1752297 Trần Đăng Khoa 10.00 9.00 4.00 6.00 Sáu chẵn
19 1852498 Viên Văn Kiệt 10.00 9.00 7.80 8.50 Tám rưỡi
20 1852505 Xỉn Ngọc Liên 10.00 8.00 6.00 7.00 Bảy chẵn
21 1852511 Võ Ngọc Khánh Linh 10.00 8.00 6.00 7.00 Bảy chẵn
22 1852563 Đỗ Nguyễn Chi Mai 10.00 9.00 4.60 6.50 Sáu rưỡi
23 1852582 Phạm Hoàng Hồng Minh 10.00 9.00 6.00 7.50 Bảy rưỡi
24 1852609 Nguyễn Trọng Nghĩa 8.00 9.00 6.00 7.00 Bảy chẵn
25 1752377 Lê Hồng Ngọc 10.00 9.00 5.60 7.00 Bảy chẵn
26 1752410 Phan Phúc Phi 9.00 8.00 6.20 7.00 Bảy chẵn
27 1752417 Hoàng Phú 10.00 9.00 7.40 8.00 Tám chẵn
28 1852680 Ngô Minh Phương 7.00 9.00 3.80 5.50 Năm rưỡi
29 1852710 Nguyễn Quỳnh Thanh Quý 10.00 9.00 5.00 7.00 Bảy chẵn
30 1752555 Phạm Thanh Bảo Trâm 10.00 9.00 8.40 9.00 Chín chẵn
31 1752559 Lê Phan Ngọc Trân 10.00 8.00 4.40 6.00 Sáu chẵn
32 1752575 Trần Nguyễn Quý Trung 10.00 8.00 5.00 6.50 Sáu rưỡi
33 1852865 Võ Hồng Vân 10.00 9.00 5.80 7.50 Bảy rưỡi
34 1810658 Võ Hoàng Việt 10.00 9.00 6.20 7.50 Bảy rưỡi
35 1852894 Hồ Thị Như ý 10.00 9.00 7.60 8.50 Tám rưỡi
36 1852108 Vũ Thị Ngọc Yến 10.00 9.00 9.20 9.50 Chín rưỡi

Danh sách này có: 36 sinh viên.

Xác nhận BM/Khoa: (Họ tên và chữ ký) CB chấm thi: (Họ tên và chữ ký) Trang 1/1
Ngày ghi điểm: 24/12/2021

Ngày nộp: ... .../... .../... ... ... ...


